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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/7/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5515
	Trần Mỹ Linh
	Bắc Lý, đồng hới

	2 
	5629
	Đặng Thị Huyền
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	3 
	5632
	Nguyễn Mộng Lân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	4 
	5633
	Nguyễn Thị Mỹ Lih
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	5 
	5634
	Nguyễn Thế Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	6 
	5636
	Trần Văn Vượng
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	7 
	5638
	Trần Thị Luân
	Đức Ninh, Đồng Hới

	8 
	5640
	Nguyễn thị Thanh Hương
	Bắc Lý, Đồng Hới

	9 
	5641
	Nguyễn Văn Mạnh
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	10 
	5642
	Nguyễn Thị Hòa
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	11 
	5646
	Chu Minh Đức
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	12 
	5648
	Nguyễn Thị Phương
	Phú Hải, Đồng Hới

	13 
	5652
	Trương Thị Tuyết Nhung
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	14 
	5653
	Phan Văn Bảo
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	15 
	5654
	Dương Thị Phượng
	Phú Trạch, Bố Trạch

	16 
	5655
	Lê Thanh Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	17 
	5656
	Lê Trung Trí
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	18 
	5657
	Nguyễn Văn Mạnh
	Quảng Phúc, Ba đồn

	19 
	5658
	Phạm Khỏe
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	20 
	5659
	Lê Văn Phượng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	21 
	5660
	Phạm Văn Lợi
	Quảng trường, Quảng Trạch

	22 
	5661
	Nguyễn Thị TRúc
	Tân thủy, Lệ thủy

	23 
	5662
	Nguyễn Tuấn An
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	24 
	5663
	Lê Minh Dương
	Quảng tùng, Quảng Trạch

	25 
	5665
	Nguyễn Thị LÝ
	Quảng Phúc, Ba đồn

	26 
	5666
	Cao Văn Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	27 
	5667
	Trần Ngọc Phương
	Quảng Thọ, Ba đồn

	28 
	5668
	Nguyễn văn hùng
	Quảng Phúc, Ba đồn

	29 
	5669
	Phan Thị Thu Hiền
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	30 
	5671
	Đàm Công Tài
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	31 
	5672
	Nguyễn Văn Luận
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	32 
	5673
	Diệp Quang Công
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	33 
	5674
	Lê Đình Chinh
	Tiến hóa, Tuyên Hóa

	34 
	5675
	Lê xuân Dương
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	35 
	5676
	Đoàn Xuân Thắng
	Đức hóa, Tuyên Hóa

	36 
	5677
	Lê Thị Bích Ngọc
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	37 
	5678
	Bùi Thị Oanh
	Quảng trung, Ba Đồn

	38 
	5679
	Đặng Thị Oanh
	Việt Trung, Bố Trạch

	39 
	5680
	Lưu Thị Mỹ Phượng
	Việt Trung, Bố Trạch

	40 
	5680
	Lưu Thị Mỹ Phượng
	Việt Trung, Bố Trạch

	41 
	5681
	Phạm Thị Bảy
	Việt Trung, Bố Trạch

	42 
	5682
	Lê Thị Thùy
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	43 
	5683
	Nguyễn Văn Hương
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	44 
	5684
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	45 
	5685
	Đặng Thị Hồng Thảo
	Hải Đình, Đồng Hới

	46 
	5686
	Hà Hùng Chiến
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	47 
	5687
	Hà Quốc Minh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	48 
	5688
	Trần Thị Tân
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	49 
	5689
	Hà Văn Nam
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	50 
	5690
	Trương Văn Vĩnh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	51 
	5691
	Nguyễn Văn Huề
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	52 
	5692
	Nguyễn Thanh Bình
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	53 
	5693
	Trần Đình Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	54 
	5694
	Trần Thị Lúa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	55 
	5695
	Phạm Hồng Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	56 
	5697
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	57 
	5698
	Trần Công Tân
	Nam Lý, Đồng hới

	58 
	5699
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Quang Phú, Đồng hới

	59 
	5700
	Phan thị Hồng Thảo
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	60 
	5701
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	61 
	5702
	Nguyễn Long Cường
	Quang Phú, Quảng Trạch,

	62 
	5703
	Hoàng Nguyễn Mạnh Cường
	Đồng Sơn, Đồng hới

	63 
	5705
	Nguyễn HÙng Vương
	Lâm TRạch, Bố Trạch,


	64 
	5706
	Trần Ngọc Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch

	65 
	5708
	Hồ Thị Nhã Phương
	Đồng TRạch, Bố Trạch

	66 
	5709
	Nguyễn Thái Nhật
	Đức Ninh, Đồng Hới

	67 
	5710
	Võ Anh Thái
	Quán Hàu, Quán Ninh

	68 
	5711
	Nguyễn Văn Trường
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	69 
	5712
	Lê Trung Hiếu
	Nam Lý, Đồng Hới

	70 
	5713
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	71 
	5714
	Trần Thị Tình
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	72 
	5715
	Nguyễn Hữu Trường
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	73 
	5716
	Trần Thị Duyên
	Quảng Văn, Ba Đồn

	74 
	5717
	Ngô Thị Tố Loan
	Phú Định, Bố Trạch

	75 
	5718
	Hồ Đức Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	76 
	5719
	Nguyễn Thị Liễu
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	77 
	5720
	Đinh Thị Thơm
	Liên Trạch, Bố Trạch

	78 
	5721
	Nguyễn Thị Huệ
	Cự Nẫm, Bố TRạch

	79 
	5722
	Phạm Thị Vinh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	80 
	5723
	Nguyễn Văn Tiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	81 
	5724
	Trương Công Minh
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	82 
	5725
	Lê Chí Linh
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	83 
	5726
	Đỗ Hoài Phương
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	84 
	5727
	Phạm Thị Quỳnh Yên
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	85 
	5728
	Trần Thị Xuê
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	86 
	5729
	Hoàng thanh Nhớ
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	87 
	5730
	Phan Văn Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch

	88 
	5731
	Đinh Thị Oanh
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	89 
	5732
	Nguyễn Xuân Thái
	Quang Phú, Đồng Hới

	90 
	5733
	Nguyễn NGọc Sơn
	Quang Phú, Đồng Hới

	91 
	5734
	Hoàng Hùng Phương
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	92 
	5735
	Hoàng Trung Thịnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	93 
	5736
	Trần Thị Hải Yến
	Thanh Trạch, Bố Trạch


	94 
	5737
	Phan Thanh Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch

	95 
	5738
	Nguyễn Duy Thịnh
	Thanh Trạch, bố Trạch

	96 
	5739
	Lê Đức Thuận
	Hải Trạch, Bố Trạch

	97 
	5740
	Phạm Văn Chức
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	98 
	5741
	Võ Khánh Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	99 
	5742
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Hải Thành, Đồng Hới

	100 
	5743
	Phạm Thị Hiền
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	101 
	5744
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Việt Trung, Bố Trạch

	102 
	5745
	Lê Ngọc Lương
	Quảng Thuận, Ba đồn

	103 
	5746
	Phan Mạnh Hùng
	Đồng Lệ, Tuyên Hóa

	104 
	5747
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Mỹ Trạch, Bố Trạch

	105 
	5748
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Trung Trạch, Bố Trạch

	106 
	5749
	Đoàn Văn biên
	Quảng sơn, Ba Đồn

	107 
	5750
	Võ Tuấn Anh
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	108 
	5751
	Từ Thị Nga
	Quảng sơn, Ba Đồn

	109 
	5752
	Nguyễn Thị Khánh Vi
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	110 
	5753
	Phạm Thị Diệp Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	111 
	5754
	Trần Văn Lương
	Quang Phú, Đồng Hới

	112 
	5755
	Dương Thị Nguyệt
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	113 
	5757
	Nguyễn Hoàng Long
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	114 
	5758
	Hoàng Thị Duyên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	115 
	5760
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Đại Trạch, Bố Trạch

	116 
	5761
	Hoàng Viết Tài
	Bắc Lý, Đồng Hới

	117 
	5762
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	118 
	5765
	Nguyễn Văn Quân
	Thanh TRạch, Bố Trạch

	119 
	5768
	Hoàng Thị Lý
	Quảng Minh, Ba Đồn

	120 
	5769
	Lê Thị Hiền Thảo
	Đồng Phú, Đồng Hới

	121 
	5771
	Trần Văn Đức
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	122 
	5772
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Phú Hải, Đồng Hới

	123 
	5773
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	124 
	5774
	Nguyễn Khánh Gia
	Thuận Đức ,Đồng Hóiư

	125 
	5776
	Nguyễn Minh Phương
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	126 
	5781
	Mai Hoàng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	127 
	5782
	đoànThị Phúc
	Phú Trạch, Bố Trạch

	128 
	5783
	Phạm Văn Thành
	 Quảng Xuân, Quảng Trạch

	129 
	5785
	Lê Anh Tuấn
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	130 
	5786
	Ngô Minh Tài
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	131 
	5787
	Trần Xuân Phong
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	132 
	5788
	Phạm vĂn Sơn
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	133 
	5798
	Nguyễn Thị Thảo
	Nam Trạch, Bố Trạch

	134 
	5799
	Hà Huỳnh Đức
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	135 
	5801
	Dương Thị Thu Ngà
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	136 
	5802
	Hoàng Thị Hoa Thủy
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	137 
	5810
	Võ Thị Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	138 
	5812
	Nguyễn Thị Liên
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	139 
	5813
	Nguyễn văn Đăng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	140 
	5816
	Trương Quang Thuần
	Nam LÝ, Đồng Hới

	141 
	5817
	Phan Thị Cẩm Vân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	142 
	5818
	Nguyễn Thanh Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	143 
	5819
	Lê Hoàng Đức
	Hải Trạch, Bố Trạch

	144 
	5820
	Phan Văn Lược
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	145 
	5823
	Nguyễn Văn Tình
	Mia Hóa, Tuyên Hóa

	146 
	5824
	Nguyễn Quý
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	147 
	5825
	Nguyễn Ngọc Phán
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	148 
	5827
	Nguyễn Văn Thái
	 Xuân Ninh, Quảng Ninh

	149 
	5829
	Nguyễn Thị Thu Điệp
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	150 
	5830
	Hoàng Phong
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	151 
	5831
	Hoàng Minh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	152 
	5832
	Hoàng Thị Thu Trang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	153 
	5833
	Hoàng Dương Thái
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	154 
	5834
	Hoàng Thị Ngọc Hà
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	155 
	5835
	Phạm Thị Nga
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	156 
	5836
	Phạm Văn Quân
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	157 
	5837
	Phạm Đức Trung
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	158 
	5839
	Nguyễn Văn Lực
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	159 
	5840
	Lê Thị Ngọc Mai
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	160 
	5841
	Phạm Thanh Phương
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	161 
	5846
	Hoàng Văn Mão
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	162 
	5852
	Dương Thị Lệ Hà
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	163 
	5853
	Trần Văn Thìn
	Quảng Tiến, Quảng Trạch

	164 
	5856
	Lê Văn Trung
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	165 
	5858
	Hoàng Văn Thuần
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	166 
	5861
	Cao Hữu Hòa
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	167 
	5863
	Trần Văn Hoàng
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	168 
	5864
	Phan Thị Ái Duyên
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	169 
	5866
	Nguyễn Văn Ánh
	Quảng hòa, Ba Đồn

	170 
	5867
	Dương Thị Phương Lan
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	171 
	5868
	Trần Văn Tuất
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	172 
	5869
	Hoàng Văn Mạnh
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	173 
	5870
	Phan Văn Nam
	Đại Trạch, Bố Trạch

	174 
	5871
	Nguyễn Minh Đức
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	175 
	5873
	Nguyễn Thị Lan
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	176 
	5875
	Trương Thị Huyền Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	177 
	5876
	Trần Thị Lài
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	178 
	5878
	Hoàng Thị Hiếu
	Hoàn Lao, Bố Trạch

	179 
	5882
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Đồng Phú, Đồng Hới

	180 
	5888
	Lê Hoàng Đức
	Hải Trạch, Bố Trạch

	181 
	5889
	Hà Văn Hải
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	182 
	5890
	Trần Thị Thảo
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	183 
	5891
	Trần Thị Thanh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	184 
	5892
	Phan Thị Hai
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	185 
	5893
	Lê Thị Bảo Hoa
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	186 
	5897
	Lưu Đức Định
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	187 
	5899
	Trần Trung Quỳnh
	Hải Đình, Đồng Hới

	188 
	5900
	Dương Quốc Dương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	189 
	5901
	Dương Tùng Lâm
	Quảng xuân, Quảng Trạch

	190 
	5902
	Phạm Thị Thùy Dương
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	191 
	5904
	Nguyễn Minh Hùng
	Xuân Trạch, bố Trạch

	192 
	5906
	Phan Nguyên Việt
	Hải Đình, Đồng hới

	193 
	5908
	Thái Thu Giang
	Quang Phú, Đồng Hới

	194 
	5909
	Phạm Thị Toại
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	195 
	5910
	Thái Quốc Hà
	Quang Phú, Đồng Hới

	196 
	5911
	Nguyễn tiến Thành
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	197 
	5912
	Nguyễn Chí Công
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	198 
	5913
	Nguyễn Thị Ngân
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	199 
	5914
	Nguyễn Hoàng Diệu
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	200 
	5920
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	201 
	5921
	Phan Thái Huy
	Hải Thành, Đồng Hới


